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TT Họ tên Chuyên ngành đào tạo 
Phòng, đơn vị đang bố 

trí công tác 
Đơn vị nhận biệt phái 

1 Phan Thị Hà Trang 
Y sỹ đa khoa, Cao đẳng 

điều dưỡng 
Trạm Y tế Đại Nài UBND phường Thành Sen 

2 Nguyễn Thị Viết Đại học điều dưỡng Trạm Y tế Thạch Hạ UBND phường Trần Phú 

3 Lưu Như Ngọc Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Cẩm Bình UBND xã Cẩm Bình 

4 Trần Thị Thúy Mơ Đại học điều dưỡng 
Trạm Y tế Tân Lâm 

Hương 
UBND phường Hà Huy Tập 

5 Bùi Văn Tiệp Y sỹ đa khoa Trạm Y tế Thạch Thắng UBND xã Thạch Lạc 

6 Hồ Thị Thơ Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Đỉnh Bàn UBND xã Thạch Khê 

7 Cao Thị Mỹ Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Xuân UBND xã Kỳ Xuân 

8 Hoàng Thị Hoa Cử nhân điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Đồng UBND xã Kỳ Anh 

9 Đồng Thị Lam Cử nhân điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Khang UBND xã Kỳ Khang 

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Tân UBND xã Kỳ Hoa 

11 Nguyễn Thị Thắm Cao đẳng Hộ sinh Trạm Y tế Kỳ Trung UBND xã Kỳ Văn 

12 Đào Thị Thu Hòa Y sỹ đa khoa Trạm Y tế Lâm Hợp UBND xã Kỳ Lạc 

13 Hồ Thị Biên Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Sơn UBND xã Kỳ Thượng 
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14 Nguyễn Thị Hồng Cử nhân điều dưỡng 
Phòng DS-TTGDSK-

TTYT Cẩm Xuyên 
UBND xã Cẩm Xuyên 

15 Nguyễn Thị Thu Hiền Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Cẩm Lộc UBND xã Cẩm Trung 

16 Phạm Thị Hoài Lương Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Cẩm Minh UBND xã Cẩm Lạc 

17 Đặng Thị Bảo Ngọc 
Kỹ sư Công nghệ thực 

phẩm 

Khoa YT công cộng - 

Dinh dưỡng và ATTP, 

TTYT Cẩm Xuyên 

UBND xã Thiên Cầm 

18 Nguyễn Thị Hảo Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Yên Hoà UBND xã Yên Hoà 

19 Nguyễn Thị Thuý Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Cẩm Mỹ UBND xã Cẩm Duệ 

20 Lê Thị Hồng Nhung Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thạch Hà UBND xã Thạch Hà 

21 Tô Thị Tình Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thạch Châu UBND xã Mai Phụ 

22 Nguyễn Thị Hải Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Ích Hậu UBND xã Đông Kinh 

23 Nguyễn Thị Đào Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thạch Xuân UBND xã Thạch Xuân 

24 Nguyễn Thị Tâm Cử nhân điều dưỡng 
Phòng DS-TT và GDSK, 

TTYT Thạch Hà 
UBND xã Việt Xuyên 

25 Dương Biện Diễm Hằng Cao đẳng điều dưỡng 
Khoa YTCC-DD và 

ATTP, TTYT Thạch Hà 
UBND xã Lộc Hà 

26 Đặng Thị Nguyệt Cử nhân điều dưỡng Trạm Y tế Ngọc Sơn UBND xã Toàn Lưu 

27 Nguyễn Thị Tuyết Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thường Nga UBND xã Trường Lưu 

28 Trần Khánh Toàn Y sỹ Y học cổ truyền 
Trạm Y tế Khánh Vĩnh 

Yên 
UBND xã Gia Hanh 
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29 Lê Thị Hồng Liên Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thượng Lộc UBND xã Đồng Lộc 

30 Trần Thanh Hiệu Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Quang Lộc UBND xã Xuân Lộc 

31 Bùi Trọng Đại Y sỹ đa khoa Trạm Y tế Thị trấn Nghèn UBND xã Can Lộc 

32 Nguyễn Thị Trung Anh Dược sỹ Cao đẳng Trạm Y tế Thuần Thiện UBND xã Tùng Lộc 

33 Lê Quang Hòa Cử nhân Y tế công cộng 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp 

vụ, TTYT Tiên Điền 
UBND xã Cổ Đạm 

34 Lê Thị Kim Chi Bác sĩ y học dự phòng 

Khoa Y tế công cộng và 

Dinh dưỡng - ATTP, 

TTYT Tiên Điền 

UBND xã Đan Hải 

35 Nguyễn Nhân Bác sĩ y học dự phòng 

Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, TTYT Tiên 

Điền 

UBND xã Tiên Điền 

36 Phan Thị Thám Hoa Dược sĩ cao đẳng Trạm Y tế Xuân Lĩnh UBND xã Nghi Xuân 

37 Phan Thị Minh Châu Cử nhân điều dưỡng 
Phòng DS-TT&GDSK, 

TTYT Đức Thọ 
UBND xã Đức Đồng 

38 Lê Thị Ánh Tuyết Cao đẳng điều dưỡng 
Khoa KSBT-HIV/AIDS, 

TTYT Đức Thọ 
UBND xã Đức Thịnh 

39 Trương Thị Thanh Nga Cao đẳng điều dưỡng 
Khoa KSBT HIV/AIDS, 

TTYT Đức Thọ 
UBND xã Đức Thọ 

40 Bùi Triệu Phong Y sỹ, Cử nhân Luật 
Phòng DS-TT&GDSK, 

TTYT Đức Thọ 
UBND xã Đức Minh 

41 Nguyễn Thị Thảo Y sỹ, Cử nhân điều dưỡng Trạm Y tế Yên Hồ UBND xã Đức Quang 
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42 Bùi Thị Duyên Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Trung UBND xã Hương Sơn 

43 Hồ Thị Thanh Tâm Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Quang Diệm UBND xã Sơn Giang 

44 Nguyễn Thị Hằng Nga Cử nhân điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Tây UBND xã Sơn Tây 

45 Trần Thị Kiều Loan Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Lâm UBND xã Sơn Hồng 

46 Lê Thị Thanh Hoa Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Tây Sơn UBND xã Sơn Kim 1 

47 Trần Thị Thơ Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Kim 2 UBND xã Sơn Kim 2 

48 Phạm Ngọc Minh Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Sơn Ninh UBND xã Sơn Tiến 

49 Ngô Sỹ Tiệp Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Hàm Trường UBND xã Kim Hoa 

50 Phạm Đình Nhân Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Mỹ Long UBND xã Tứ Mỹ 

51 Lữ Thị Ngọc Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Đức Lĩnh UBND xã Mai Hoa 

52 Trần Thị Bích Hạnh Thạc sĩ Y tế công cộng 

Phó trưởng khoa Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng 

và An toàn thực phẩm, 

TTYT Vũ Quang 

UBND xã Vũ Quang 

53 Võ Thị Minh Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Phúc Trạch UBND xã Phúc Trạch 

54 Lê Anh Ngọc Y sỹ Y học cổ truyền Trạm Y tế Hương Xuân UBND xã Hương Xuân 

55 Phạm Thị Bình Cao đẳng hộ sinh Trạm Y tế Hương Giang UBND xã Hương Phố 
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56 Trịnh Thị Nguyệt Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Hòa Hải UBND xã Hương Bình 

57 Trần Thị Danh Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Hương Trà UBND xã Hương Đô 

58 Nguyễn Hồng Khoa Y sỹ đa khoa Trạm Y tế Hà Linh UBND xã Hà Linh 

59 Võ Thị Nghiệm Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Phương UBND phường Hoành Sơn 

60 Lê Văn Huỳnh Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Long UBND phường Vũng Áng 

61 Lê Thị Thư Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Hưng Trí UBND phường Sông Trí 

62 Đậu Thị Hoa Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Kỳ Ninh UBND phường Hải Ninh 

63 Bùi Thị Thu Hiền Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Trung Lương UBND phường Bắc Hồng Lĩnh 

64 Trần Thị Phương Cao đẳng điều dưỡng Trạm Y tế Thuận Lộc UBND phường Nam Hồng Lĩnh 

Danh sách này có 64 người./. 
 


